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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số: 169/2011/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 
           Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng  
cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho phụ nữ, 
trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 
27/9/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị 
buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng ñồng theo Quyết ñịnh số 
17/2007/Qð-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 
03/8/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội về việc sửa ñổi, 
bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 27/9/2007 
hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, 
trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng ñồng theo Quyết ñịnh số 
17/2007/Qð-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLðTBXH 
ngày 08/5/2008 của liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao ñộng-
Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ 
em bị buôn bán từ nước ngoài trở về; 

Theo ñề nghị của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ 
trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên ñịa bàn 
tỉnh Bắc Giang. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  
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ðiều 3. Giám ñốc Sở, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Linh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      
 

QUY CHẾ 
Phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho người bị mua bán  

từ nước ngoài trở về trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số169/2011/Qð-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy chế này quy ñịnh về sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc 
tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở 
về trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. Những nội dung khác về tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho 
người bị mua bán từ nước ngoài trở về không quy ñịnh trong Quy chế này thì thực 
hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 2. ðối tượng ñiều chỉnh 

1. Các cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm 
thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho 
người bị mua bán từ nước ngoài trở về. 

2. ðối tượng tiếp nhận hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng gồm: 

a) Người có Quốc tịch Việt Nam bị mua bán từ nước ngoài trở về  theo thoả 
thuận song phương, qua ñường ngoại giao, ñược giải cứu trở về hoặc tự trở về mà 
trước khi bị mua bán ra nước ngoài có hộ khẩu thường trú tại  tỉnh Bắc Giang. 

b) Trẻ em là con của người bị mua bán từ nước ngoài trở về có Quốc tịch Việt 
Nam bị mua bán quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều này. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân 

1. ðảm bảo thống nhất công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận và hỗ trợ người 
bị mua bán từ nước ngoài trở về từ cấp tỉnh ñến cấp xã. 

2. Hoạt ñộng phối hợp dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ 
quan, tổ chức ñược giao theo quy ñịnh của Nhà nước và theo ñúng quy ñịnh của Pháp 
luật hiện hành. 

3. ðảm bảo tính hiệu quả trong các hoạt ñộng phối hợp; ñề cao trách nhiệm của 
thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan tổ chức phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia phối hợp. 

4. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, ñảm bảo tính bảo mật thông tin, không kỳ 
thị, phân biệt ñối xử với người bị mua bán từ nước ngoài trở về. 
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ðiều 4. Nội dung phối hợp   

1. Xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, báo cáo ñánh giá về tiếp nhận 
và hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về. 

2. Xác minh thông tin, xác ñịnh, tiếp nhận, bàn giao về gia ñình, chuyển tuyến 
người bị mua bán từ nước ngoài trở về tới các cơ quan, tổ chức phù hợp với nhu cầu, 
nguyện vọng, tình trạng tâm lý và sức khoẻ của người bị mua bán.  

3. Tiếp nhận, cung cấp thông tin về chính sách của ðảng, Nhà nước; cung cấp 
các dịch vụ hỗ trợ ban ñầu và hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho người bị mua bán từ 
nước ngoài trở về. 

4. Quản lý ñịa bàn, rà soát, thống kê về người bị mua bán từ nước ngoài trở về 
của các huyện, thành phố; báo cáo ñịnh kỳ với các cấp có thẩm quyền. 

ðiều 5. Cơ chế phối hợp 

1. Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng 
ñồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về.  

2. ðối với cấp xã thành lập Tổ công tác tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán 
từ nước ngoài trở về gồm các thành viên sau:  

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã là Tổ trưởng; 

b) Cán bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội là Tổ phó thường trực; 

c) Trưởng Công an cấp xã là Tổ phó;  

d) Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư ðoàn Thanh niên, 
Trạm trưởng Trạm Y tế xã và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan 

Tổ công tác tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về có trách 
nhiệm tham mưu và giúp UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, hỗ trợ, lập hồ sơ người 
bị mua bán trở về ñể ñề nghị cấp trên hỗ trợ theo quy ñịnh của nhà nước. 

Chương II 
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 

ðiều 6. Xác minh, xác ñịnh người bị mua bán từ nước ngoài trở về 

1. ðối với người bị mua bán ñang cư trú tại một nước không tiếp giáp với Việt 
Nam thì Công an tỉnh phối hợp với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực 
hiện xác minh theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 mục II Thông tư liên tịch số 
03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLðTBXH ngày 08/5/2008 của Liên Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về 
(sau ñây viết tắt là Thông tư 03). 
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2. ðối với người bị mua bán ñang cư trú với một nước tiếp giáp với Việt Nam 
thì Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh biên giới thực hiện việc xác minh theo 
quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 mục II Thông tư 03. 

3. ðối với người bị mua bán từ nước ngoài tự trở về cộng ñồng không qua tiếp 
nhận của cơ quan nào, mà do phản ánh của người dân, ñoàn thể, tổ chức xã hội hoặc 
do chính bản thân người bị mua bán tự trình báo thì Chủ tịch UBND cấp xã chỉ ñạo 
Tổ công tác tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về tiến hành tiếp 
xúc, thu thập thông tin và ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh theo quy ñịnh tại 
khoản 4 mục II Thông tư số 03.  

ðiều 7. Tiếp nhận người bị mua bán từ nước ngoài trở về  

1. ðối với người bị mua bán từ nước ngoài trở về quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 
Quy chế này, khi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an có văn bản thông báo, 
Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, 
Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện việc tiếp nhận nạn nhân theo quy ñịnh tại ñiểm a 
khoản 1 mục II Thông tư liên tịch số 03. 

Trường hợp trẻ em mang theo từ nước ngoài trở về là con của người bị mua 
bán ñẻ ở nước ngoài thì UBND cấp xã nơi tiếp nhận người bị mua bán từ nước ngoài 
trở về làm các giấy tờ cần thiết như: giấy khai sinh, nhập hộ khẩu... ñể có căn cứ thực 
hiện hỗ trợ. 

2. ðối với người bị mua bán từ nước ngoài trở về quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 6 
Quy chế này, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an 
tỉnh, Sở Y tế, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện việc tiếp nhận nạn nhân từ Công an 
tỉnh biên giới theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 mục II Thông tư liên tịch số 03.  

3. ðối với người bị mua bán từ nước ngoài trở về quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 
Quy chế này thì Tổ công tác tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở 
về giúp UBND xã thực hiện các bước thu thập và xử lý thông tin ban ñầu và làm các 
thủ tục ñề nghị xác minh, hỗ trợ và giúp ñỡ họ tái hòa nhập cộng ñồng.   

ðiều 8. Hỗ trợ ban ñầu, bàn giao nạn nhân 

1. ðối với người bị mua bán từ nước ngoài trở về quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 
6 Quy chế này, sau khi ñưa từ cơ sở tiếp nhận ngoài tỉnh về Bắc Giang, nếu nạn nhân 
cần chăm sóc về sức khoẻ, tâm lý trước khi tái hoà nhập cộng ñồng thì Sở Lao ñộng–
Thương binh và Xã hội ñưa nạn nhân vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội ñể chăm sóc 
theo quy ñịnh của Nhà nước. Người bị mua bán từ nước ngoài trở về có nguyện vọng 
về gia ñình ngay thì Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thông báo cho UBND cấp 
xã và Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nơi người bị mua bán về thường trú 
và thực hiện việc bàn giao nạn nhân.  

3. ðối với người bị mua bán từ nước ngoài trở về quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 
6 Quy chế này thì UBND cấp xã nơi người bị mua bán về thường trú lập hồ sơ gửi 
Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội thông qua Phòng Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội huyện, thành phố ñề nghị hỗ trợ ban ñầu cho nạn nhân theo quy ñịnh của 
Nhà nước. 
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ðiều 9. Mức chi hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho người bị mua bán từ 
nước ngoài trở về  

Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-TTg ngày 29/01/2007 
của Thủ tướng Chính phủ,  Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLðTBXH 
ngày 27/9/2007 và Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 
03/8/2010 về sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-
BLðTBXH ngày 27/9/2007của Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, 
trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng ñồng theo Quyết ñịnh số 
17/2007/Qð-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.  

ðiều 10. Trình tự, thủ tục hỗ trợ tái hoà nhập 

1. Trình tự và thời gian thực hiện:  

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng nhận về nước do cơ 
quan có thẩm quyền cấp, gia ñình có trẻ em bị mua bán, bản thân người bị mua bán từ 
nước ngoài trở về phải làm ñơn gửi UBND cấp xã theo mẫu 01 ban hành kèm theo 
Quy chế này.   

Căn cứ vào ñơn ñề nghị, chậm nhất 05 ngày làm việc, UBND cấp xã lập hồ sơ 
ñề nghị hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về theo mẫu 02 ban hành kèm theo 
Quy chế này gửi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.   

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển 
ñến, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố thẩm ñịnh hồ sơ và 
làm văn bản ñề nghị theo mẫu 03 ban hành kèm theo Quy chế này gửi Sở Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội. 

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của Phòng Lao ñộng -  
Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương binh và 
Xã hội xem xét quyết ñịnh hỗ trợ theo quy ñịnh của Nhà nước. Trong trường hợp ñối 
tượng không ñủ ñiều kiện hưởng chế ñộ thì phải trả lời ñối tượng bằng văn bản, trong 
ñó nêu rõ lý do không ñược hỗ trợ. 

Quyết ñịnh hỗ trợ hoặc văn bản trả lời của Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương 
binh và Xã hội phải ñược gửi ñến Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, 
thành phố, UBND cấp xã và ñối tượng ñề nghị hỗ trợ.  

2. Hồ sơ và số lượng hồ sơ: 

a. Người bị mua bán từ nước ngoài trở về hoặc gia ñình có trẻ em bị mua bán 
lập 01 tờ ñơn theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Quy chế này.   

b. UBND cấp xã lập 03 bộ hồ sơ (01 bộ gốc, 02 bộ sao) gồm: 

- ðơn theo mẫu do người bị mua bán từ nước ngoài trở về hoặc gia ñình có trẻ 
em bị mua bán gửi ñến. 

- Hồ sơ hỗ trợ lập theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Quy chế này. 
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- UBND cấp xã gửi 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ hồ sơ bản sao) ñến 
Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. 

c. Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố lập công văn theo 
Mẫu 03 ban hành kèm theo Quy chế này và 01 bộ hồ sơ gốc do UBND cấp xã chuyển 
ñến, gửi Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội. 

ðiều 11. Trao ñổi thông tin 

Các cơ quan, ban, ngành có liên quan khi tiếp nhận thông tin về người bị mua 
bán cần báo cáo ngay cho UBND cấp xã hoặc cơ quan Công an, cơ quan Lao ñộng-
Thương binh và Xã hội ñể làm thủ tục xác minh và xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 12. Thống kê, khảo sát, báo cáo 

1. Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội tổ chức cập nhật thường xuyên danh 
sách người bị mua bán từ nước ngoài trở về ñã ñược xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ. 

2. ðịnh kỳ 6 tháng, 1 năm  hoặc ñột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Lao 
ñộng-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức, chỉ 
ñạo các ñịa phương tổ chức khảo sát, ñiều tra, thống kê, báo cáo tình hình người bị 
mua bán từ nước ngoài tự trở về. 

3. ðịnh kỳ Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổ chức giao ban với các 
ngành liên quan; hàng năm tổ chức tổng kết ñánh giá các nội dung phối hợp tiếp nhận 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Phân công nhiệm vụ cho các ngành 

1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho nạn 
nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về theo quy ñịnh của pháp luật; phối hợp với Công 
an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ ñạo, tổ chức khảo sát, 
thống kê, chăm sóc sức khoẻ, trợ giúp pháp lý, tư vấn giáo dục kỹ năng sống, dạy 
nghề, tạo việc làm cho nạn nhân tái hoà nhập cộng ñồng.  

Tổ chức thực hiện các chế ñộ, chính sách hỗ trợ, ñánh giá, báo cáo tình hình, 
kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng ñồng cho người bị mua 
bán từ nước ngoài trở về với UBND tỉnh, Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội và 
các bộ, ngành có liên quan. 

Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ñoàn thể nhân dân tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của cộng ñồng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp 
huyện, cấp xã về phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về 
tái hoà nhập cộng ñồng. 

 Huy ñộng các nguồn lực tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, thực 
hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
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2. Công an tỉnh 

Có trách nhiệm trong việc xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán từ 
nước ngoài trở về; phối hợp với Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội thống kê, 
khảo sát tình hình người bị mua bán; xác minh, xử lý các tin báo tố giác tội phạm 
mua bán người. 

Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy chứng minh nhân dân, ñăng ký thường trú, tạm 
trú cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Sở Tư pháp 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống mua bán người trong cộng ñồng dân cư. 

Chỉ ñạo, triển khai các hoạt ñộng trợ giúp pháp lý cho người bị mua bán từ 
nước ngoài trở về; hướng dẫn ñăng ký khai sinh cho trẻ em là con của người bị mua 
bán từ nước ngoài trở về theo ñúng quy ñịnh của pháp luật Việt Nam; phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng ñồng. 

4. Sở Y tế 

Chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ sở y tế phối hợp với các ngành chức năng ở ñịa 
phương tổ chức khám, chữa bệnh cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về.   

5. Sở Tài chính 

Bố trí kinh phí, hướng dẫn cơ quan liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng 
kinh phí và thanh quyết toán kinh phí tiếp nhận, hỗ trợ người bị mua bán từ nước 
ngoài trở về theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước . 

 6. Các sở, ban ngành khác 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội, Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán từ nước 
ngoài trở về. 

7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mua bán người ở ñịa phương. Chỉ ñạo 
các ngành chức năng, UBND cấp xã thực hiện các hoạt ñộng tiếp nhận và hỗ trợ tái 
hoà nhập cộng ñồng cho nạn nhân bị mua bán trở về. 

Hỗ trợ ñời sống, dạy nghề, giải quyết việc làm ñể giúp nạn nhân tái hoà nhập 
cộng ñồng, nhanh chóng ổn ñịnh cuộc sống,  

 Thực hiện các quy ñịnh về công tác báo cáo, thống kê, tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà 
nhập cộng ñồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về. 

ðiều 14. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện các hoạt ñộng phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ người bị mua bán 
từ nước ngoài trở về ñược bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và từ nguồn huy ñộng 
ñóng góp, ủng hộ của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
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ðiều 15. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua 
bán từ nước ngoài trở về nếu có thành tích ñược xét khen thưởng theo quy ñịnh của 
Nhà nước. 

2. Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trong xác minh, tiếp nhận 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi 
phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 16. ðiều khoản thi hành 

Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc 
thực hiện Quy chế này của các cơ quan, ñơn vị; ñịnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện về 
UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan phản ánh về Sở Lao 
ñộng – Thương binh và Xã hội ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Linh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 31-5-2011 21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

...............ngày...... tháng...... năm............. 

 Mẫu số 01 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số          /Qð-UBND 

ngày       tháng 5 năm 2011  
của  UBND tỉnh Bắc Giang) 

  
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ðỒNG  
 
Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn 
........................................................ 
 
 

Họ và tên:.............................................Giới tính: ................ Dân tộc: ........................ 

Sinh ngày:.........tháng......... năm............. Tại:............................................................. 

Quốc tịch: .............................................. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi 
rõ số nhà, ñường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)…. 
...................................................................………………........................................... 

Thời gian rời Việt Nam:.…/…./........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: ..................... 

 1. ðối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức1: 

ðơn vị tiếp nhận: ………………………………………...……………….……….… 

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….................…………. 

Thời gian tiếp nhận: ……/…../. Cửa khẩu: ….……………………………….…...… 

 2. ðối với nạn nhân tự trở về ñịa phương không qua tiếp nhận: 

Trở về từ2:.............................Thời gian trở về ñến nơi thường trú: ......../....../............ 

ði qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: .................................................... 

Trở về bằng phương tiện gì: ........................................................................................ 

 ðể giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng ñồng, ñề 
nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi ñược hưởng các chế ñộ hỗ 
trợ theo quy ñịnh./.  

 
 NGƯỜI VIẾT ðƠN 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

  
 

                                           
1 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước 
2 Nước nạn  nhân bị mua bán trở về 
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Dán ảnh (4 x 6) 
(ðóng dấu giáp lai 

trên ảnh) 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
...................ngày...... tháng...... năm............... 

 Mẫu số 02 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số          /Qð-UBND 

ngày       tháng 5 năm 2011  
của  UBND tỉnh Bắc Giang) 

HỒ SƠ 
ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ðỒNG CHO NGƯỜI BỊ MUA BÁN TỪ 

NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ 

 

 1. Thông tin cá nhân: 
Họ và tên:...............................................Giới tính: .................... 
Sinh ngày:........ tháng........ năm.............. Dân tộc: ................... 
Nơi sinh: ..................................................................................... 
Quốc tịch: ................................................................................... 
Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, ñường phố, 
phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): 

………………………......................……….…............... 
Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: ....................... 
 2. Thông tin tiếp nhận: 
 2.1. ðối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức3: 
ðơn vị tiếp nhận: …………………………………….……...…………………….… 
Cơ sở tiếp nhận: …………………………….…………………….................…….… 
Thời gian tiếp nhận: ……/…../…………4 Cửa khẩu: ….……………...…………… 
 2.2. ðối với nạn nhân tự trở về ñịa phương không qua tiếp nhận: 
Trở về từ5:..............................Thời gian trở về ñến nơi thường trú: ...../...../............. 
ði qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ................................................... 
Trở về bằng phương tiện gì: .......................................................................................  
 3. Thông tin tái hoà nhập: 
- Nghề nghiệp trước khi bị mua bán (nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, mua 
bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ…): ................................ 
- Hoàn cảnh kinh tế gia ñình: ...................................................................................... 
- Nguồn thu nhập chính của gia ñình từ: .................................................................... 
 4. ðề nghị hỗ trợ:  
- Hỗ trợ khó khăn ban ñầu: ......................................................................................... 
- Hỗ trợ học nghề: ....................................................................................................... 
- Hỗ trợ khác: .............................................................................................................. 

NGƯỜI LẬP HỒ SƠ 
(ký và ghi rõ họ và tên) 

TM. UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
................................................  

CHỦ TỊCH 
(ký tên, ñóng dấu) 

                                           
3 Ghi theo Giấy chứng nhận về nước 
4 Ghi rõ ngày, tháng, năm 
5 Nước nạn nhân bị muabán 
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   Mẫu số 03 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số        /Qð-UBND 

ngày       tháng 5 năm 2011  
của  UBND tỉnh Bắc Giang) 

UBND HUYỆN....... 
PHÒNG LAO ðỘNG-TB&XH  

 

Số: ......../CV-LðTBXH. 

V/v ñề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng 
ñồng cho người bị mua bán trở về. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               .........., ngày  ...... tháng ......  năm 20..... 

 
                                     

 

 Kính gửi: Sở Lao ñộng  - Thương binh và Xã hội. 
  

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng cho phụ nữ, trẻ em 
bị buôn bán từ nước ngoài trở về; Thông tư Liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-
BLðTBXH ngày 03/8/2010 về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 
116/2007/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi 
cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài 
trở về tái hòa nhập cộng ñồng; Quyết ñịnh số      /Qð-UBND ngày       /5/2011 của 
UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng 
ñồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Căn cứ vào hồ sơ ñề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng của UBND xã, 
phường, thị trấn................................ 

 ðể giải quyết khó khăn ban ñầu, tạo ñiều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về 
tái hòa nhập cộng ñồng, Phòng Lao ñộng-Thương binh và Xã hội huyện (thành 
phố)...........................  ñề nghị Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hỗ trợ ñối tượng 
theo chế ñộ quy ñịnh. 

(có hồ sơ kèm theo) 

Phòng Lao ñộng-Thương binh và Xã hội huyện (thành phố)..... .................... 

kính trình Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết. 

 
    Nơi nhận: 
    - Như trên; 

 - Lưu VT. 

 

THỦ TRƯỞNG ðƠN VỊ 
(ký tên, ñóng dấu) 

 
 
 

 

 


